
STT Mã số
Lớp 

sinh viên
 Ghi chú

1 2321020016 Đường Gia Huy C23A.KTĐ1

2 2321010386 Đỗ Chí Tài C23A.ÔTÔ03

3 2321010053 Nguyễn Phúc Lợi C23A.ÔTÔ04

4 2321010063 Nguyễn Quốc Trị C23A.ÔTÔ05

5 2321010086 Võ Phi Huy C23A.ÔTÔ05

6 2321010421 Trần Quang Vũ C23A.ÔTÔ14

7 2321010436 Tô Lê Huy C23A.ÔTÔ14

8 2321010563 Bùi Nguyễn Quốc Khang C23A.ÔTÔ14

9 2321010454 Nguyễn Quốc Trọng C23A.ÔTÔ15

10 2321010468 Nguyễn Thái Sơn C23A.ÔTÔ15

11 2321010586 Phạm Quý Ngọc C23A.ÔTÔ15

12 2321010560 Nguyễn Minh Quang C23A.ÔTÔ17

13 2421020006 Hứa Quốc Lĩnh C24A.KTĐ1

14 2421020012 Lê Quốc Anh C24A.KTĐ1

15 2421020017 Hoàng Duy Bình C24A.KTĐ1

16 2421020019 Lê Trần Việt Thắng C24A.KTĐ1

17 2421020021 Nguyễn Minh Chiến C24A.KTĐ1

18 2421020028 Lê Quang Sang C24A.KTĐ2

19 2421020033 Nguyễn Duy Hùng C24A.KTĐ2

20 2421020034 Bùi Trương Minh Quyết C24A.KTĐ2

21 2421020036 Phan Ngọc Huy C24A.KTĐ2

22 2421020038 Nguyễn Minh Quang C24A.KTĐ2

23 2421020039 Phạm Hồng Phúc C24A.KTĐ2

24 2421020041 Trần Tiến Lộc C24A.KTĐ2

25 2421050044 Nguyễn  Duy C24A.KTĐ2

26 2421010006 Nguyễn Lê Nhựt Nguyên C24A.ÔTÔ01

27 2421010008 Vũ Khoa Điền C24A.ÔTÔ01

28 2421010018 Lê Anh Nam C24A.ÔTÔ01

29 2421010033 Nguyễn Bá Duy C24A.ÔTÔ01

30 2421010048 Đặng Hoàng Khang C24A.ÔTÔ02

31 2421010199 Võ Thành Trung C24A.ÔTÔ02

32 2421010092 Nguyễn Vũ Thiên Ân C24A.ÔTÔ03

33 2421010094 Nguyễn Hoàng Thành C24A.ÔTÔ03

34 2421010098 Nguyễn Công Hậu C24A.ÔTÔ03

35 2421010104 Nguyễn Văn Hiệp C24A.ÔTÔ03

36 2421010116 Trần Dương Quang Đạt C24A.ÔTÔ04

37 2421010172 Nguyễn Vương Kiệt C24A.ÔTÔ05

38 2421010176 Nguyễn Hoàng Minh Thiên C24A.ÔTÔ05

39 2421010218 Trần Thiên Lam C24A.ÔTÔ06

40 2421010245 Lê Tiến Vương C24A.ÔTÔ08

41 2421010251 Nguyễn Anh Tuấn C24A.ÔTÔ08

42 2421010509 Nguyễn Quang Trí C24A.ÔTÔ08

43 2421010510 Nguyễn Châu Kỳ C24A.ÔTÔ08
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44 2421010262 Nguyễn Bình Phước C24A.ÔTÔ09

45 2421010265 Nguyễn Bảo Khang C24A.ÔTÔ09

46 2421010267 Nguyễn Quốc Huy C24A.ÔTÔ09

47 2421010269 Phạm Quốc Việt C24A.ÔTÔ09

48 2421010275 Phạm Trường Khoa C24A.ÔTÔ09

49 2421010280 Huỳnh Văn Sự C24A.ÔTÔ09

50 2421010285 Võ Thái Phương C24A.ÔTÔ09

51 2421010599 Nguyễn Chí Cường C24A.ÔTÔ09

52 2421010296 Trần Tiến Phát C24A.ÔTÔ10

53 2421010310 Phạm Anh Tú C24A.ÔTÔ10

54 2421010316 Nguyễn Văn Tạo C24A.ÔTÔ10

55 2421010342 Đinh Thanh Lộc C24A.ÔTÔ11

56 2421010356 Nguyễn Trung Dũng C24A.ÔTÔ11

57 2421010620 Trần Lê Anh Duy C24A.ÔTÔ11

58 2421010605 Nguyễn Hồ Nhật Huy C24A.ÔTÔ12

59 2421010421 Nguyễn Nhật Tân C24A.ÔTÔ13

60 2421010439 Nguyễn Duy Quân Anh C24A.ÔTÔ13

61 2421010442 Nguyễn Phúc Thiện C24A.ÔTÔ13

62 2421010457 Nguyễn Cao Tài Thịnh C24A.ÔTÔ14

63 2421010462 Phạm Ngọc Hưng C24A.ÔTÔ14

64 2421010521 Phan Tuấn Lực C24A.ÔTÔ15

65 2421010522 Nguyễn Huỳnh Tô Thông C24A.ÔTÔ15

66 2421010525 Phan Thế Tài C24A.ÔTÔ15 Sai tài khoản

67 2421010530 Nguyễn Thế Tiến C24A.ÔTÔ16

68 2421010531 Lê Hoàng Phúc C24A.ÔTÔ16

69 2421010536 Võ Văn Trung C24A.ÔTÔ16

70 2421010551 Nguyễn Phạm Tiến Đạt C24A.ÔTÔ16

71 2421010558 Hoàng Trần Đại C24A.ÔTÔ16

72 2421010559 Đỗ Quốc Thịnh C24A.ÔTÔ16

73 2421010563 Lê Khánh Huy C24A.ÔTÔ16

74 2421010613 Lê Ngô Minh Đức C24A.ÔTÔ16

75 2421010586 Bùi Đức Lượng C24A.ÔTÔ17

76 2421010619 Cao Đỗ Vinh C24A.ÔTÔ18

77 2421030021 Lê Phúc Hoài Long C24A.ÔTÔ18

78 2421030022 Nguyễn Phương Nam C24A.ÔTÔ18

79 2421050015 Trần  Khang C24A.XD1

80 2421050036 Nguyễn Tài Tuấn C24A.XD2

81 2421050037 Phạm Hồng Hải C24A.XD2

82 2421050038 Nguyễn Nhật Trường C24A.XD2

83 2421010355 Đặng Lê Trung Hiếu C24A.ĐCN

84 2421210012 Lê Thanh Tùng C24A.ĐCN

85 2421210017 Nguyễn Tuấn Kiệt C24A.ĐCN

86 2421210020 Nguyễn Thành Nhân C24A.ĐCN

87 2421210026 Nguyễn Nhật Trí C24A.ĐCN

88 2421130004 Dương Nguyễn Hoài Phú C24A.ĐL1

89 2421130017 Võ Tấn Phúc C24A.ĐL1

90 2421130021 Đinh Anh Đức C24A.ĐL1

91 2421130038 Dương Khánh Hạo C24A.ĐL2

92 2421130041 Nguyễn Văn Linh C24A.ĐL2

93 2421140001 Trần Quốc Vinh C24A.CĐ

Tổng cộng: 93 sinh viên


